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THÔNG TIN CÂY CÓC CHUỘT – THÁP BÀ PONAGAR 

-------o0o------- 

 

I- THÔNG TIN CHUNG:  

1- Tên khác:  

2- Tên khoa học:  Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 

3- Họ Đào lộn hột: Anacardiaceae 

      

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:  

1- Hình thái: ▪ Cây gõ lớn cao trên 20m, đường kính gần 1m; thay lá 
vào mùa xuân. 

▪ Lá kép lông chim 1 lần lẻ, lá chét hình bàu dục, 5-7 
lá. 

▪ Hoa tự là chùy kép ở đầu cành. Hoa đơn tińh mẫu 4, 
màu vàng nhạt, cụm hoa đực dài 30 cm, cụm hoa cái 
rát ngán. Quả hạch, hiǹh trứng, 1cm, màu đỏ. 

▪ Mùa hoa: tháng 4-6; mùa quả: tháng 7-9. 

2- Sinh thái: 

Loài cây của châu Á nhiệt đới, thường mọc ở bãi cát ven biển hoặc 
trên đất bồi, chịu được khí hậu khô nóng. Tái sinh hạt tốt. 

3- Phân bố: ▪ Thế giới: phân bố ở nhiều nước châu Á, nhất là ở 
Đông Nam Á; 

▪ Việt Nam: khá phổ biến ở khu vực Trung bộ và Đông 
Nam bộ; 

▪ Khánh Hòa: ở Hòn Hèo và bán đảo Cam Ranh. 

4- Tình trạng bảo tồn: 

Phân bố khá rộng ở khu vực đất cát ven biển. 

5- Công dụng: ▪ Gỗ cứng, dùng trong xây dựng. Vỏ cây chứa nhiều 
tanin. 

▪ Theo YHCT: vỏ dùng để chữa lở loét; nước sắc của 
vỏ dùng trị đau răng. 

 

 
Thực hiện 

 
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA 
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HÌNH ẢNH CÂY CÓC CHUỘT – THÁP BÀ PONAGAR 
 

 
 

Hình 1: Cây Cóc chuột ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang 
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Hình 2: Cóc chuột – cành lá 
 

 
 

Hình 3: Cóc chuột – chùm quả 


